
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA 

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ pháp lý và mức chi phục vụ                                 

hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

 
 

TT Tên cơ quan, đơn vị  Ý kiến tham gia Tiếp thu/Giải trình của Sở Tư pháp 

I Các cơ quan, đơn vị, địa phương có ý kiến tham gia 

1.  

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

(Văn bản số 

419/SKH-ĐKKD ngày 

15/3/2022) 

1. Tại dự thảo Tờ trình: Đề nghị bổ sung tình hình thực tiễn 

đối với việc chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý hiện nay 

trên địa bàn tỉnh để làm rõ sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi 

phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Tại dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh:  Năm 

2021, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 

hiện tại Nghị quyết chưa được ban hành. Do đó, để xây dựng 

một nghị quyết có nội dung thống nhất về hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề nghị Sở Tư pháp nghiên cứu, 

tham mưu xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

trong đó vừa ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho 

- Sở Tư pháp tiếp thu, bổ sung số liệu cụ 

thể. 

 

 

 

 

- Sở Tư pháp tiếp thu, bổ sung chính sách 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo 

điểm a khoản 4 Điều 14 Nghị định số 

55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của 

Chính phủ ban hành về hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa: “Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban 

hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương; 
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TT Tên cơ quan, đơn vị  Ý kiến tham gia Tiếp thu/Giải trình của Sở Tư pháp 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, vừa quy định nội dung và mức chi 

phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (gộp nội dung dự thảo 

Nghị quyết. 

bảo đảm nguồn kinh phí từ ngân sách địa 

phương để thực hiện hoạt động hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.  

2.  

Sở Tài chính 

(Văn bản số 494/STC-

QLNS ngày 

09/3/2022) 

Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 

29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 

nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa (viết tắt là  Thông tư số 64/2021/TT-BTC), quy định: 

“5. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân 

đối ngân sách địa phương, Ủy ban dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết 

định việc ban hành mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện  

ở địa phương”. 

Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật ngân sách nhà nước quy định thẩm quyền của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế 

độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách: “Quyết định các 

chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất 

đặc thục ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định 

mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng 

Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế- xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù 

hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân 

sách trung ương không hỗ trợ”. 

Tại Thông tư số 64/2021/TT-BTC đã quy định đầy đủ các 

Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 nội dung chi 

Sở Tư pháp giải trình như sau: 

- Khoản 4, 5, 6 Điều 5 Thông tư số 

64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định: 

“4. Các mức chi quy định tại Thông tư 

này là mức chi làm căn cứ để các Bộ, cơ 

quan ngang bộ lập dự toán chi phục vụ 

hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. Bộ trưởng, thủ trưởng 

cơ quan ngang bộ quyết định việc ban 

hành mức chi cụ thể từ nguồn ngân sách 

nhà nước để thực hiện hoạt động hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trong phạm vi dự toán ngân sách nhà 

nước đã được cấp có thẩm quyền giao. 

5. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương 

và khả năng cân đối ngân sách địa 

phương, Ủy ban dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương trình Hội đồng nhân 

dân cùng cấp quyết định việc ban hành 

mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở 

địa phương. 

6. Trường hợp các Bộ, cơ quan ngang bộ, 

địa phương không ban hành mức chi cụ 
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TT Tên cơ quan, đơn vị  Ý kiến tham gia Tiếp thu/Giải trình của Sở Tư pháp 

và mức chi chung phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa với dẫn chiếu cụ thể các mức chi tại 

các văn  bản của Trung ương, đối với các nội dung chi này, 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã quy định cụ thể. Đồng thời tại dự 

thảo Nghị quyết do Sở Tư pháp xây dựng đang quy định lại 

các nội dung đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tại 

Thông tư số /2021/TT-BTC. 

Do đó, đề nghị Sở Tư pháp xem xét việc đề nghị ban hành dự 

thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội 

dung và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đảm bảo 

tránh việc nhiều văn bản quy phạm pháp luật cùng quy định 

một vấn đề. 

thể, thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ 

mức chi quy định tại Thông tư này để 

thực hiện nhưng tối đa không vượt quá 

mức chi quy định tại Thông tư này, đảm 

bảo tiết kiệm, tránh lãng phí, trong phạm 

vi dự toán nguồn kinh phí được cấp có 

thẩm quyền giao”. 

Như vậy, theo quy định tại khoản 6 Điều 5 

nêu trên, nếu HDND tỉnh không ban hành 

nội dung và mức chi phục vụ hoạt động hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thì các sẽ 

áp dụng các mức chi theo Thông tư số 

64/2021/TT-BTC. Trong khi đó, nhiều 

mức chi tại Thông tư số 64/2021/TT-BTC 

dẫn chiếu thực hiện theo các Nghị định của 

Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng mà 

hiện nay HĐND tỉnh đã ban hành nhiều 

nghị quyết để thực hiện tại địa phương 

nhưng không thế áp dụng mức chi tại các 

nghị quyết do HĐND tỉnh đã ban hành vì 

không có cơ sở. Vì vậy, việc tham mưu 

cho HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy 

định nội dung và mức chi phục vụ hoạt 

động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên là cần thiết 

và có cơ sở. 

Ngoài ra, sau khi tiếp thu ý kiến tham gia 
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TT Tên cơ quan, đơn vị  Ý kiến tham gia Tiếp thu/Giải trình của Sở Tư pháp 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư, dự thảo nghị 

quyết bổ sung chính sách hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang theo phân cấp tại Nghị 

định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 

của Chính phủ. 

3.  

Sở Nội vụ 

(Văn bản số 182/SNV-

VP ngày 11/3/2022) 

Đề nghị xem xét thể thức trình bày nội dung văn bản tại 

khoản 3, Điều 3 dự thảo Nghị quyết (chi tổ chức các hoạt 

động bồi dưỡng kiến thức pháp luật quy định tại điểm b, 

khoản 2, Điều 10 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP) để đảm bảo 

phù hợp với quy định tại điểm đ, khoản 5, Điều 62 Nghị định 

số 34/2016/NĐCP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật (“Thứ tự các khoản trong mỗi mục 

dùng chữ số Ả Rập”). Theo đó tại điểm 3.2, Điều 3 dự thảo 

Nghị quyết đề nghị xem xét cụm từ “điểm a, tiết 3.1, khoản 

3, Điều 3 Nghị quyết này” để đảm bảo phù hợp với quy định 

về bố cục văn bản tại điểm e, khoản 1, Điều 62 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP (không có “tiết trong bố cục văn bản”). 

Sở Tư pháp tiếp thu, chỉnh sửa 

4.  

Sở Khoa học và Công 

nghệ 

(Văn bản số 

223/SKHCN-VPTTr 

ngày 14/3/2022) 

Dự thảo Tờ trình Nghị quyết quy định nội dung và mức chi 

phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Đề nghị xem xét lại việc 

đặt số thứ tự tiểu mục tại mục I. SỰ CẦN THIẾT BAN 

HÀNH NGHỊ QUYẾT.  

Lý do: Trong dự thảo chỉ có tiểu mục 1.1. Cơ sở pháp lý, 

trường hợp không có tiểu mục thứ hai trở đi, đề nghị xem xét 

bỏ tiêu đề của tiểu mục 1.1. Cơ sở pháp lý. 

Sở Tư pháp tiếp thu, chỉnh sửa 
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TT Tên cơ quan, đơn vị  Ý kiến tham gia Tiếp thu/Giải trình của Sở Tư pháp 

5.  

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

(Văn bản số 

287/SGDĐT-TTr 

ngày 11/3/2022) 

Đề nghị xem lại bố cục trình bày văn bản (theo quy định tại 

Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Bố cục văn 

bản chỉ có điều, khoản , điểm. Không dùng 3.1; 3.2 ...). 

Sở Tư pháp tiếp thu, chỉnh sửa 

6.  

Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 

(Văn bản số 

1691/MTTQ-BTT 

ngày 11/3/2022) 

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết  

7.  

Sở Y tế  

(Văn bản số 545/SYT-

VP ngày 09/3/2022) 

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết  

8.  

Thanh Tra tỉnh 

(Văn bản số 125/TTr-

VP ngày 11/3/2022) 

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết  

9.  

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

(Văn bản số 

245/SVHTTDL-

TCPC) 

 

 

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết  

10.  

Sở Xây dựng 

(Văn bản số 

467/SXD-KTBĐS 

ngày 17/3/2022) 

 

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết 
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TT Tên cơ quan, đơn vị  Ý kiến tham gia Tiếp thu/Giải trình của Sở Tư pháp 

11.  

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

(Văn bản số 

410/SNN-KT ngày 

15/3/2022) 

 

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết 

 

12.  

Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh 

(Văn bản số 27/CV-

HH ngày 13/3/2022) 

 

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết 
 

13.  

Sở Giao thông vận tải 

(Văn bản số 

359/SGTVT-

VTPT&NL ngày 

15/3/2022) 

 

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết 
 

14.  

Sở Ngoại vụ 

(Văn bản số 

204/SNgV-VP ngày 

14/3/2022) 

 

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết 
 

15.  

Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 

(Văn bản số 

312/SLĐTBXH-LĐ 

ngày 14/3/2022) 

 

 

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết  

16.  
Ban Dân tộc tỉnh 

(Văn bản số 

 

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết 
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TT Tên cơ quan, đơn vị  Ý kiến tham gia Tiếp thu/Giải trình của Sở Tư pháp 

109/BDT-TTr ngày 

14/3/2022) 

17.  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

(Văn bản số 

220/STTTT-VP ngày 

10/3/2022) 

 

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết 
 

18.  

Sở Công thương 

Văn bản số 250/SCT-

VP ngày 14/3/2022) 

 

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết  

19.  

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Văn bản số 

405/STNMT-TTr ngày 

21/3/2022) 

 

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết 
 

20.  

Hội Luật gia tỉnh 

(Tham gia ý kiến trực 

tiếp) 

 

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết  

21.  

UBND huyện Lâm 

Bình 

(Văn bản số 

851/UBND-NC ngày 

22/3/2022) 

 

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết 
 

22.  
UBND huyện Hàm 

Yên 

 

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết 
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TT Tên cơ quan, đơn vị  Ý kiến tham gia Tiếp thu/Giải trình của Sở Tư pháp 

(Văn bản số 

480/UBND-NC ngày 

18/3/2022) 

23.  

UBND huyện Sơn 

Dương 

(Văn bản số 

527/UBND-TP ngày 

15/3/2022) 

 

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết 
 

24.  

UBND thành phố 

(Văn bản số 

560/UBND-TP ngày 

14/3/2022) 

 

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết 
 

25.  

UBND huyện Yên 

Sơn 

(Văn bản số 

672/UBND-NC ngày 

11/3/2022) 

 

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết 

 

II Ý kiến tham gia trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang  

1. 

Sở Thông tin và 

truyền thông Công 

văn số      / 

BBTCTTĐT-STTTT 

ngày……….     

Từ ngày 07/3/2022 đến hết ngày 07/4/2022: Không nhận được 

ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân từ hệ thống Cổng 

thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang. 
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